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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ VĨNH HÙNG
TỔ THẨM TRA TIÊU CHÍ
THÔN NÔNG THÔN MỚI
 KIỂU MẪU NĂM 2024

“Dự thảo”
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
         Vĩnh Hùng, ngày 06 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn và kết quả 
thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Đông Thẳng

    
Căn cứ Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá Ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi Quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022- 2025;  
Căn cứ Quyết định số 33/2024/QĐ- UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá sửa đổi, bổi sung một số điều của Q
uy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn, bản, đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 270/KH-UBND, ngày 19/21/2023 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; Thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; 
Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 25/12/2023 của UBND xã Vĩnh Hùng về việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; 
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-ĐU ngày 02/01/2024 của BCH Đảng bộ xã Vĩnh Hùng về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 

Căn cứ đề nghị của Ban phát triển thôn Đông Thẳng về việc đề nghị xét, công nhận Đông Thẳng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024;
Căn cứ kết quả thẩm tra hồ sơ và đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí NTM kiểu mẫu trên địa bàn thôn Đông Thẳng, Tổ thẩm tra tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu xã Vĩnh Hùng báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu cho thôn Đông Thẳng cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA: Thời gian thẩm tra: Ngày 06/9/2024
 
1. Về hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị UBND xã thẩm tra các tiêu chí thôn NTM (bản chính).
+ Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn thôn (bản chính).
+ Biên bản họp thôn.
+ Quyết định phê duyệt của UBND xã kèm thuyết minh phương án (đề án) xây dựng thôn NTM kiểu mẫu (bản sao).
+ Các văn bản chứng minh đánh giá đạt của tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu (có xác nhận của trưởng thôn).
 
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu:

1. Tiêu chí số 1: Phát triển kinh tế nông thôn.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
1.1. Thôn, bản có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc có mô hình nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, hoặc có sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên. Đạt
1.2. Sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương được truy xuất nguồn gốc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đạt

1.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng cho cả nam và nữ) ≥ 80%

1.4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng cho cả nam và nữ).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
1.1. Thôn có mô hình nông nghiệp liên kết sản xuất lúa với diện tích 1.0ha theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm được Trung tâm kiểm định chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa cấp tại Quyết định số 163/QĐ-TTKN&CN ngày 11/7/2023 về việc cấp giấy chứng nhận VietGAP trồng trọt.

 1.2. HTX dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Hùng hợp đồng với đơn vị Viễn Thông Vĩnh Lộc- Thạch Thành thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm lúa Thái Xuyên 111 cho vùng lúa năng suất, chất lượng cao cho sản phẩm chủ lực và HTX có hợp đồng với đơn vị Viễn Thông thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm lúa Thái Xuyên.

1.3. Tỷ lệ người lao động có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động.

Tổng số hộ: 264 hộ = 859 nhân khẩu.

Số lao động trong độ tuổi của thôn: 602 người

Số lao động qua đào tạo của thôn: 511 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của thôn: 511/602 người đạt 84,9%

1.4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ.

Số lao động trong độ tuổi của thôn: 602 người

Số lao động qua đào tạo của thôn: 511 người.

Số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của thôn: 232 người

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của thôn: 232/511 người đạt 38,5%

c) Đánh giá: Đạt
2.Tiêu chí số 02: Thu nhập.
a) Yêu cầu của tiêu chí: 68,2 triệu.
Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) cao hơn 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tổng số hộ: 264 hộ = 859 nhân khẩu

- Thôn đã khảo sát lập danh sách biểu tính thu nhập của hộ dân và biểu thu nhập chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 của thôn đạt 68,43 triệu đồng/ người/năm.

c) Đánh giá: Đạt 
3. Tiêu chí số 3:  Nghèo đa chiều 
a) Yêu cầu của tiêu chí:  
Thôn, bản không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động; hộ nghèo, hộ cận nghèo do bệnh hiểm nghèo). Đạt

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
-Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Trên cơ sở rà soát, đánh giá, điều tra nghèo đa chiều theo hệ thống biểu mẫu của Trung ương. Kết quả tỷ lệ hộ nghèo điều tra năm 2024 là 0% (không tính hộ nghèo bảo trợ và hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn khả năng lao động).


c) Đánh giá: Đạt
4. Tiêu chí số 4: Nhà ở dân cư và khuôn viên hộ gia đình
a) Yêu cầu của tiêu chí.
4.1. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt kiên cố hoặc bán kiên cố ≥90%.

4.2. Đồ đạc căn hộ mỗi gia đình được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; các công trình phụ trợ thuận tiện cho sinh hoạt, hợp vệ sinh. Đạt

4.3. Vườn hộ - vườn năm trong khuôn viên hộ gia đình (đối với vườn có diện tích từ 200m2 trở lên):

- Có bản vẽ hoặc sơ đồ quy hoạch được UBND xã xác nhận.

- Có cảnh quan xanh-sạch-đẹp; có sản phẩm đảm bảo ATVSTP

- Thu nhập từ vườn hàng năm: tối thiểu đạt 30 triệu đồng/500m2.

4.4. Tỷ lệ hộ chăn nuôi (nếu có): Đúng quy cách kỹ thuật, có sử dụng bể biogas hoặc chế phẩm sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường ≥90%.

4.5. Tỷ lệ hộ gia đình có hàng rào trồng bằng cây xanh, cây hoa hoặc tường rào cứng được phủ bằng cây xanh, cây hoa: ≥75%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

4.1. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố.



Trên địa bàn thôn có 264 hộ, không có hộ ở nhà tạm, nhà dột nát; số hộ có nhà ở kiên cố, biến kiên cố là 264/264 hộ đạt 100%.
4.2. Ban phát triển thôn phối hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ xã hướng dẫn, vận động 264/264 hộ đồ đạc căn hộ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; các công trình phụ trợ thuận tiện cho sinh hoạt, hợp vệ sinh, đảm bảo mỹ quan.
4.3. Vườn hộ - vườn nằm trong khuôn viên hộ gia đình: 

Toàn thôn có 35 hộ có diện tích đất vườn trong đó: Số hộ có diện tích vườn từ 50 m2 – dưới 500 m2: 35 hộ.

Có 01 vườn có diện tích 180m2 Thu nhập đều đạt 16,6 triệu đồng trở lên

Đối với các vườn còn lại xã tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ có vườn tự cải tạo, chỉnh trang và áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất để nâng cao thu nhập từ vườn.
4.4. Toàn thôn có 11/11 hộ đạt 100% hộ chăn nuôi có chuồng nuôi đúng quy cách kỹ thuật, có sử dụng hố lắng hoặc chế phẩm sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường. 
4.5. Tỷ lệ hộ gia đình có hàng rào bằng cây xanh hoặc tường rào kết hợp hài hòa với trồng cây xanh, cây hoa: 217/264 hộ đạt 82,19%

c) Đánh giá: Đạt
5. Tiêu chí số 5: Giao thông
a) Yêu cầu của tiêu chí:
5.1. Đường trục chính thôn:
- Tỷ lệ km đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ; chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 4,0m đạt 100%.
- Các tuyến đường có rãnh tiêu thoát nước, rãnh dọc tiêu thoát nước sinh hoạt khu dân cư có nắp đậy đạt ≥ 70%.
- Có biển báo giao thông đầu các trục đường thôn (biển báo hạn chế tải trọng xe, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc...) theo quy định. Đạt

- Tỷ lệ km đường được trồng cây xanh, cây hoa phù hợp với cảnh quan; có hệ thống điện chiếu sáng đạt ≥ 80%.

5.2. Đường ngõ, xóm:
- Tỷ lệ km đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ; chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0; chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m: 100%

- Các tuyến đường có rãnh tiêu thoát nước: 100% 

- Tỷ lệ km đường được trồng hoa, cây xanh: ≥80%
5.3. Đường trục chính nội đồng hoặc khu sản xuất (nếu có): 
Đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 4,0m đạt 100% (≥ 80% cứng hóa).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
5.1. Đường trục chính thôn: Chiều dài 1,2 km
- Đã thực hiện bê tông hóa 1,2/1,2 km đạt tiêu chuẩn, đạt 100%. 
- Có 05 tuyến đường có rãnh tiêu thoát nước, số km rãnh dọc tiêu thoát nước sinh hoạt khu dân cư có nắp đậy với chiều dài 1,2/1,2 km đạt 100%.

- 02/02 tuyến có biển báo hạn chế tải trọng, biển chỉ dẫn giao nhau với đường ưu tiên và 02 đầu đường có gờ giảm tốc.

- 1,2/1,2 km đạt 100 % tuyến đường được trồng hoa và cây xanh; có 78 cột điện chiếu sáng đạt tỷ lệ 100% các tuyến đường.

5.2. Đường ngõ, xóm: Tổng chiều dài 0,79 km
- Tỷ lệ 0,79/0,79 km đạt 100% đường được bê tông hóa.

- Các tuyến đường có rãnh tiêu thoát nước: đạt 100%

     - Tỷ lệ tuyến đường được trồng hoa, cây xanh: 079/0,79 km đạt 100%
5.3. Đường trục chính nội đồng hoặc khu sản xuất: 

Các tuyến đường giao thông nội đồng của thôn nằm dải ở các xứ đồng Dàn trò có chiều dài 0,6km
- Đường giao thông nội đồng của thôn được phân bổ trên các xứ đồng được bê tông hóa đảm bảo cho sản xuất của thôn. 

- Tỷ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông hóa 0,6 km/0,6 km đạt 100%

c) Đánh giá: Đạt
6. Tiêu chí số 6: Giáo dục:
a) Yêu cầu của tiêu chí:
6.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

6.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp). ≥ 98%.

6.3. Có phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tốt được công nhận là “Cộng đồng học tập” do UBND xã ký Quyết định công nhận và được Hội Khuyến học cấp huyện tặng giấy khen.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
6.1. Thôn Đông Thẳng, xã Vĩnh Hùng đã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầmnon cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện VĩnhLộc.

Thôn đã thực hiện tốt công tác phối hợp điều tra phổ cập với các trường
học trên địa bàn xã.


6.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục theo học trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông và học nghề 09/09 học sinh đạt 100%. 


6.3. Có phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tốt được công nhận là “Cộng đồng học tập” do UBND xã ký Quyết định số: 74/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 công nhận và được Hội Khuyến học cấp huyện tặng giấy khen tại Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2023.
c) Đánh giá: Đạt
7. Tiêu chí số 7: Y tế

a) Yêu cầu của tiêu chí:
7.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥ 98%.
7.2. Thôn, bản triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử. Đạt

7.3. Thôn, bản triển khai tốt sổ khám chữa bệnh điện tử. Đạt

7.4. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤ 10%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Số dân có hộ khẩu trên địa bàn thôn: 849 người (đã trừ đi 10 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài).

Thôn có 833 người/849 người có bảo hiểm y tế, chiếm 98,11% 

- Thôn có triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử.

- Thôn có triển khai và quản lý tốt sổ khám chữa bệnh điện tử.

- Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi là 1/47 trẻ chiếm tỷ lệ 2,12%.
c) Đánh giá: Đạt
8. Tiêu chí số 8: Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí
8.1. Nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng, đầu tư trang thiết bị hiện đại, kết nối được Internet; có lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời cho các lứa tuổi; phát triển nhiều loại hình sinh hoạt câu lạc bộ tại Nhà văn hóa và duy trì thường xuyên tổ chức hoạt động theo quy định. Đạt
8.2. Hàng rào, khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao thôn được trồng bằng cây xanh hoặc tường rào cứng được phủ bằng cây xanh. Đạt 100%.
8.3. Trong khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao thôn trồng cây xanh hoặc trồng hoa hài hòa, hợp lý. Đạt
8.4. Có tủ sách (trên 50 đầu sách các loại) tại nhà văn hóa thôn. Đạt
8.5. Được công nhận và giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” trong 05 năm liên tục theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.
8.6. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của chính phủ đạt ≥ 80%.
8.7. Thôn, bản được tặng Giấy khen khu dân cư văn hóa đạt ít nhất trong 03 năm liên tục và tỷ lệ hộ gia đình được tặng Giấy khen “gia đình văn hóa” đạt 25% tổng số gia đình. Đạt

8.8. Có hương ước, quy ước được UBND cấp huyện quyết định công nhận và 100% người dân thực hiện hương ước, quy ước.
8.9. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình kiễu mẫu” ≥ 75%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng Làng văn hóa, gia đình văn hóa, Thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân trong xây dựng nét đẹp văn hóa của thôn, làng và xây dựng gia đình văn hóa cũng như kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp, ủng hộ để xây dựng mua sắm cơ sở vật chất cho nhà văn hóa của thôn. Cụ thể đó là:  

Chỉ tiêu 8.1. Nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng, đầu tư trang thiết bị hiện đại, kết nối được Internet; có lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời cho các lứa tuổi; phát triển nhiều loại hình sinh hoạt câu lạc bộ tại Nhà văn hóa và duy trì thường xuyên tổ chức hoạt động theo quy định. Đạt
Thôn có 01 nhà văn hóa nằm trong khu dân cư mới được xây dựng khang trang, trong nhà văn hóa được lắp đặt trang thiết bị như ti vi, wifi, hệ thống âm li, loa, ghế ngồi phục vụ cộng đồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có loa kết nối internet, có đầy đủ các các dụng cụ thể thao cho mọi người dân trong mọi lứa tuổi như: có 02 sân bóng chuyền hơi, bóng chuyền da; dụng cụ thể dục thể thao cho trẻ em…để phục vụ nhân dân chơi thể thao vào các buổi chiều tối, sáng sớm. 

Chi hội phụ nữ thôn thành lập Câu lạc bộ văn hóa thể thao gồm bộ môn bóng chuyền hơi và dân vũ, duy trì và hoạt động ổn định.

8.2. Hàng rào, khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao thôn được trồng bằng cây xanh hoặc tường rào cứng được phủ bằng cây xanh. 

Nhà văn hóa thôn Đông Thẳng nằm trong khu dân cư mới, phía ngoài nhà văn hóa là khuôn viên của các hộ gia đình, tường nhà văn hóa được cứng hóa, có cây xanh và được treo bằng các chậu hoa nhỏ nhiều kiểu dáng khác nhau.

8.3. Trong khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao thôn trồng cây xanh hoặc trồng hoa hài hòa, hợp lý. 

Để tạo không gian thoáng cho hoạt động thể thao, khuôn viên nhà văn hóa được trồng cây xanh (các chậu hoa) hài hòa, hợp lý.

8.4. Có tủ sách có 56 đầu sách các loại tại nhà văn hóa thôn. 

8.5. Thôn Đông Thẳng được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 05 năm liên tục (2020-2024) theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày17/9/2018 của Chính phủ.

8.6. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2021  theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 227/240 hộ đạt 95%.

Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2022  theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 238/247 hộ đạt 96%.

Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2023  theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 256/264 hộ đạt 97%.

8.7. Tỷ lệ hộ gia đình được tặng giấy khen 03 năm liên tục (2021- 2023) là: 119/264 đạt 45%.

8.8. Có hương ước, quy ước được UBND cấp huyện quyết định công nhận theo Quyết định số 1777/QĐ- UBND của UBND huyện Vĩnh Lộc ngày 30/6/2021 và 100% người dân thực hiện hương ước, quy ước.

8.9. Tỷ lệ hộ gia đình đạt “gia đình kiểu mẫu” năm 2023 là 206/264 hộ đạt 78%

c) Đánh giá: Đạt
9. Tiêu chí số 9: Môi trường 

a) Yêu cầu của tiêu chí:

9.1. Tỷ lệ cơ sở sản xuất- kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, làng nghề (nếu có) đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. 100%

9.2. Đường trục thôn, bản, ngõ xóm, cảnh quan nơi ở từng hộ gia đình xanh- sạch- đẹp, an toàn. Đạt

9.3. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. Đạt

9.4. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng. ≥5%

9.5. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 100%.

9.6. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. ≥85%

9.7. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. ≥50%

9.8. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt ≥50%.

9.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thý y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt ≥90%

9.10. Có mô hình bảo vệ môi trường (tổ, đội, nhóm tham gia thu gom, vân chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng; CLB, Đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng. Đạt

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

9.1. Tỷ lệ cơ sở sản xuất- kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, làng nghề (nếu có) đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. 

Trên địa bàn thôn có 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường theo quy định.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các yêu cầu về phân
loại, thu gom, xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững, nước thải
được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về BVMT theo quy định, đảm bảo
vệ sinh môi trường không gây bức xức đối với khu dân cư liền kề.  

9.2. Đường trục thôn, bản, ngõ xóm, cảnh quan nơi ở từng hộ gia đình xanh- sạch- đẹp, an toàn.

Xanh: Phong trào trồng cây xanh kết hợp trồng hoa dọc đường làng,
ngõ xóm, nhà văn hóa thôn được quan tâm, phù hợp với quy hoạch được phê
duyệt. Thôn Đông Thẳng đã được trang trí chậu hoa, trên các đường trục chính, ngõ xóm, các trục đường giáp tường với các hộ được trồng cây cảnh, cây hoa.
Sạch: Trên các trục đường chính trong thôn được trang bị thùng đựng
rác. Thôn đã duy trì công tác tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng
ruộng, trong khu dân cư được tiến hành thường xuyên 01 lần/ tuần vào chủ nhật
hàng tuần, hệ thống kênh mương được vệ sinh, nạo vét, khai thông dòng chảy,
phát quang, kè bờ và xây dựng cảnh quan, không có hiện tượng tù đọng nước
thải và rác thải dưới kênh mương thoát nước. Khuôn viên nhà văn hóa thôn, xóm
phải được chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, trồng cây xanh, cây hoa phù hợp cảnh
quan và có nước sinh hoạt, nhà vệ sinh an toàn.
Đẹp: Các tuyến đường trục chính, ngõ xóm trong thôn được xây dựng,
chỉnh trang, vệ sinh, trang trí, trồng hoa, trồng cây xanh, khu vực nhà văn hóa
thôn được giữ gìn, bảo vệ, phục hồi và cải tạo thành khu vui chơi giải trí, khu
vực tập thể dục, khu sinh hoạt cộng đồng.

An toàn: Hệ thống thoát nước được xây dựng, đậy nắp đảm bảo an toàn
cho người dân và vật nuôi.
Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường. Hàng tuần, hàng tháng đều phát động các tổ tổng vệ sinh, phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp. Các cổng, ngõ thường xuyên được quét dọn, thu gom rác thải. 

9.3. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

Mai táng phù hợp với quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng và đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của Bộ Y tế; Việc mai táng được thực hiện tại vị trí xác định theo quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt. BCT mặt trận thôn vận động nhân dân sử dụng dịch vụ hỏa táng để đảm bảo vệ sinh môi trường và không tốn diện tích.
9.4. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng.

Trên địa bàn thôn trong năm có 02/02 người từ trần được hỏa táng đạt tỷ lệ 100%.

9.5. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom và xử lý theo đúng quy định.

UBND xã đã ban hành Phương án về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

264/264 hộ thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo qui định.

- UBND xã ký hợp đồng với Công TNHH môi trường TM phát Vĩnh Lộc thu gom toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt của hộ gia đình về khu xử lý tập chung tại xã Vĩnh Hòa để xử lý và Ký hợp đồng với Công ty Cổ phần SX&TM Bimivina để xử lý theo quy định.

Đối với chất thải nguy hại:

+ Rác thải ngụy hại trong hoạt động sản xuất nông nghiệp: Vỏ chai, lọ,
bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng được tổ chức Hội nông dân đảm
nhiệm và thực hiện có hiệu quả: Định kỳ hàng tháng các chi hội phối kết hợp với
thôn thực hiện thu gom, xử lý theo quy định.

Số lượng thùng chứa vỏ bao vì thuốc bảo vệ thực vật tại thôn là: 10 cái và
được đặt ở gần các nguồn nước thuận tiện cho nhân dân đi phun thuốc để bỏ
vào đúng nơi quy định. Hiện tại thôn đã thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng theo công văn của huyện để xử lý theo hợp hợp đồng số
477-22.HĐ/PM-VL ngày 01/10/2022.

- Rác thải nguy hại phát sinh trong khu dân cư trên địa bàn thôn được thu
gom xử lý theo đúng quy định theo hợp đồng số 30220425 ngày 20/10/2022. 

9.6. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Chất thải hữu cơ thải ra môi trường trong trồng trọt chủ yếu là rơm rạ, thân, lá, rễ cây trồng. Trên địa bàn thôn sau khi thu hoạch rơm rạ, thân, lá rễ được các hộ thu gom về làm thức ăn gia súc và dùng đệm lót cho chăn nuôi gia cầm, dùng để che phủ vào gốc cho các loại cây ăn quả trong vườn hộ, một phần được nhân dân dùng làm chất đốt và ủ phân hữu cơ để bón cho cây trồng, riêng phần gốc rạ, rễ cây rau màu khác nhân dân thường để lại ruộng cày lật hoặc bừa ngâm để phân giải thành phân hữu cơ tăng độ phì cho đất tốt cho cây trồng cây trồng và hạn chế bón phân vô cơ. 

Chất thải hữu cơ thải ra môi trường trong chăn nuôi, các chất thải hữu cơ phân, nước tiểu, gia súc và gia cầm, nước rửa vệ sinh chuồng trại thải ra môi trường. Hiện nay, 01 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã xây dựng hầm Bioga đạt 6,6%, các hộ chăn nuôi trâu, bò, gà sử dụng hố để ủ phân phân hữu cơ bón cho cây trồng; vì vậy chất thải chăn nuôi được đưa vào vào hầm Bioga để làm khí sinh học, phục vụ cho việc đun nấu, phần chất bả thải ra làm phân bón cho cây trồng. 

- Tỷ lệ khối lượng chất thải được thu gom, xử lý, tái sử dụng/khối lượng chất thải phát sinh là:
	Tthải  =
	Khối lượng chất thải thu gom
	=
	700,41 
	*100 = 87,94 %

	
	Khối lượng chất thải phát sinh
	
	796,42 
	


(gồm nguồn thải từ trồng trọt và chăn nuôi)

- Tỷ lệ hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp là 166 hộ/166 hộ = 100%.

                (gồm hộ trồng trọt và hộ chăn nuôi)

9.7. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. 

- Nhân dân được hướng dẫn cụ thể việc phân loại thông qua tuyên truyền,
vận động, triển khai hoạt động phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn theo quy định.
Thông thường rác được phân thành 2 loại chính là rác hữu cơ dễ phân hủy (là
các loại đồ ăn thừa, lá cây …) để tận dụng làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân bón;
rác vô cơ khó phân hủy (túi ny lông, chất thải nhựa …) được phân loại để bán
cho các đơn vị thu gom phế liệu tái chế hoặc thu gom đưa về khu xử lý rác tập
trung của huyện.

- Số hộ phân loại phân loại rác thải sinh hoạt, áp dụng biện pháp phù hợp
là 163 hộ/264 hộ, đạt 62 %. 

9.8. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả.


- Việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp đã
được UBND xã, thôn tuyên truyền, vận động, xây dựng kế hoạch và yêu cầu các
hộ gia đình chưa có công trình, thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc
cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại, khu dân cư tập trung, phải cam kết thực hiện
xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ
môi trường theo quy định;

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, bằng
biện pháp phù hợp, hiệu quả (bể tự hoại, hố lắng) là 137/264 hộ, đạt 52%. 

9.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thý y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

- Trên địa bàn thôn có 11 hộ chăn nuôi chủ yếu là gà, vịt, trâu, bò tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, rác thải chăn nuôi; để phục vụ cho nhu cầu thực phẩm và sức kéo trong sản xuất nông nghiệp của gia đình. Đa số các chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đều được bố trí nằm cách biệt với khu nhà ở và áp dụng các biện pháp xử lý chất thải như: 

- Sử dụng các chế phẩm vi sinh bổ sung vào thức ăn để hạn chế mùi hôi, sử dụng hóa chất để khử trùng, vệ sinh chuồng trại, trồng cây xanh quanh chuồng nuôi.

- Bể Bioga, hố ủ phân, hố lắng nước thải.

 Vì vậy trên địa bàn thôn không xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ do hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư.

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh là 11/11 hộ đạt tỷ lệ 100 % 

9.10. Có mô hình bảo vệ môi trường (tổ, đội, nhóm tham gia thu gom, vân chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng; CLB, Đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

Hội LHPN xã Vĩnh Hùng thành lập tổ phụ nữ tự quản nòng cốt mô hình
“phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình”; Tại chi hội phụ nữ thôn Đông Thẳng, tổ
phụ nữ nòng cốt tự quản được cơ cấu gồm các chị là cán bộ hội và hội viên thôn
tham gia, mô hình này mang lại ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường trong thôn
cũng như trong toàn xã. Hàng tháng, hàng quý tổ thường xuyên tham gia thực
hiện phân loại, xử lý chất thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các khu công
cộng; tổ còn thường xuyên tuyên truyền, vận động về công tác vệ sinh môi
trường, để bảo vệ môi trường trong thôn được xanh, sạch, đẹp hơn và hoạt động
thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng; 

c) Đánh giá: Đạt
10. Tiêu chí số 10:  Chất lượng môi trường sống

a) Yêu cầu của tiêu chí:

10.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định đối với thôn là 100%;

10.2. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm.

10.3. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn;
10.4. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm;

10.5. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

10.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung.

Trên địa bàn thôn có 230/264 hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt 87%. Bên cạnh đó các hộ còn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ như máy lọc nước RO.

(Có danh sách kèm theo). 

10.2. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm.

Thôn có 11 hộ gia đình kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trong đó, có 05 hộ sản xuất thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi mặt hàng chủ yếu là rau, củ, quả, cá, lúa; 04 hộ bán hàng tạp hoá, 02 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. 100% hộ ký cam kết với UBND về vệ sinh an toàn hực phẩm, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về VSAT thực phẩm do các cấp tổ chức.

10.3. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn;

Hàng năm, UBND xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ và đột xuất kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã. Thôn không có sự cố về an toàn thực phẩm.

10.4. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm;


Trên địa bàn thôn không có cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản.

10.5. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch.

Trên địa bàn thôn có 264/264 hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch.

c) Đánh giá: Đạt
11. Tiêu chí số 11: Thủy lợi và phòng chống thiên tai
a) Yêu cầu của tiêu chí:

Hệ thống thủy lợi liên quan đến thôn, bản cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai 04 tại chỗ; có áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước đối với cây trồng chủ lực địa phương.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Hệ thống thủy lợi: hệ thống kênh mương được cứng hóa đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

- Hàng năm, cán bộ cấp ủy thôn phối hợp và BCH PCTT xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống thiên tai của BCH PCTT xã.

- Cây trồng chủ lực của thôn là cây lúa áp dụng công nghệ tưới ướt khô xen kẽ/nông lộ phơi đảm bảo tiết kiệm nước. 


- Số diện tích bị hạn hán hàng năm là: 0ha.

c) Đánh giá: Đạt
12. Tiêu chí số 12: Điện
a) Yêu cầu của tiêu chí:

12.1. Có lưới điện trung thế và hạ thế sử dụng 100% cáp bọc, cáp ngầm.

12.2. Tỷ lệ hộ thanh toán hóa đơn tiền sử dụng điện qua ứng dụng thanh toán điện tử ≥90%
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Đối với yêu cầu lưới điện trung thế và hạ thế sử dụng 100% cáp bọc hoặc cáp ngầm: Hệ thống điện sử dụng trên địa bàn thôn do Điện lực Vĩnh Lộc quản lý và sử dụng lưới điện hạ thế (0,4), hệ thống dây cáp bọc 100%.

Đối với yêu cầu tiêu chí tỷ lệ hộ thanh toán hóa đơn tiền sử dụng điện qua ứng dụng thanh toán điện tử: Tổng số hộ dùng điện trên địa bàn thôn là 264 hộ trong đó có 258/264 hộ sử dụng thanh toán bằng hóa đơn điện tử bằng các ứng dụng như: thanh toán tự động qua ngân hàng Agribank, ứng dụng Zalo, VN pay, Momo, Viettel pay, tự thanh toán qua tài khoản ngân hàng,… đạt  tỷ lệ 97,72 %.

c) Đánh giá: Đạt

13. Tiêu chí số 13: Thông tin và truyền thông
a) Yêu cầu của tiêu chí:

13.1. 
- Tỷ lệ hộ gia đình trong thôn có lắp đặt internet cáp quang. ≥60%


- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động của thôn có điện thoại thông minh. ≥70%

13.2. Có hệ thống loa kết nối với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt. Đạt

13.3. Có một trong các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực, như: sản xuất, kinh doanh; y tế; giáo dục; an toàn giao thông; an ninh trật tự; truy suất nguồn gốc sản phẩm. Đạt
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

13.1. - Tỷ lệ hộ gia đình trong thôn có lắp đạt internet cáp quang. 224/264 hộ đạt 85%. Đạt

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động của thôn có điện thoại thông minh có 211/264 người đạt 80%. Đạt 
 13.2. Có 01 cụm loa với 8 loa nhỏ, hệ thống loa kết nối với đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt tiếp sóng chương trình của đài truyền thanh huyện và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương đến nhân dân. 

13.3. Thôn có vùng lúa năng suất chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGap; trong đó sản phẩm lúa được sử dụng công nghệ thông tin trong thực hiện truy suất nguồn gốc sản phẩm; 
c) Đánh giá: Đạt
14. Tiêu chí số 14: Hệ thống chính trị; tiếp cận pháp luật

a) Yêu cầu của tiêu chí:

14.1. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đạt
14.2. Trong năm xét công nhận hoặc năm liền kề, Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đạt
14.3. Chi bộ có Nghị quyết chuyên đề về việc xây dựng thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu. Đạt
14.4. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành. ≥90%

14.5. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng hỗ trợ pháp lý, tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. ≥90%
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

14.1. Thôn có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, hàng năm các tổ chức chính trị trong thôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

14.2. Chi bộ Đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 tại QĐ số 73/QĐ-ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng ủy xã.

14.3. Chi bộ Đảng có Nghị quyết chuyên đề số 01- NQ/CB ngày 10/01/2024 của Chi bộ thôn Đông Thẳng về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu năm 2024.

14.4. Trong thôn năm 2024 không có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải.

14.5. Trong năm, thôn không có cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý yêu cầu trợ giúp pháp lý.
c) Đánh giá: Đạt
15. Tiêu chí số 15: Quốc phòng và An ninh
a) Yêu cầu của tiêu chí:
15.1. Thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, phương tiện kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.
15.2. Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch của cấp trên; thực hiện phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập phóng chống bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất khác.
15.3. Không có khiếu kiện, truyền đạo trái pháp luật ở khu dân cư.
15.4. Không có công dân cư trú phạm tội bị khởi tố; không xảy ra trọng án, tội phạm rất nghiêm trọng trở lên; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm dân; không phát sinh mới người mắc tệ nạn xã hội ở khu dân cư.
15.5. Được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và đạt loại “xuất sắc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định của Bộ Công an; có mô hình tự quản về An ninh trật tự hoạt động, thường xuyên hiệu quả.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
15.1. Tổ chức biên chế Tổ dân quân tại chỗ của thôn gồm 03 đồng chí đúng theo quy định.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Đăng ký, quản lý 100% công dân đủ điều kiện nhập ngũ và tạm hoãn theo đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Trong năm 2024, có 09 công dân được gọi sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS; trúng tuyển và gọi nhập ngũ 01 công dân, đảm bảo chất lượng về sức khỏe, văn hóa, tiêu chuẩn chí

nh trị, không phại loại trả.
15.2. Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch của cấp trên; thực hiện phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất khác. Trong năm 2024, có 15 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh, đạt 100% kế hoạch.
15.3. Không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái phép; khiếu kiện đông người trái pháp luật.
15.4. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với năm trước, không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra trọng án.
15.5. Được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024 theo quyết định số 2401/QĐ- UBND ngày 01 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Lộc. 
  
c) Đánh giá: Đạt
II. KẾT LUẬN:



 1. Về hồ sơ: Đầy đủ các loại hồ sơ, đảm bảo theo từng tiêu chí, đủ cơ sở để tổ thẩm định, đánh giá.



2. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu



Tổng số tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Đông Thẳng là 15 tiêu chí đã được UBND xã Vĩnh Hùng thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tính đến thời điểm thẩm tra là 15/15 tiêu chí, đạt 100% (Kèm theo biểu kết quả thẩm tra các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đông Thẳng).


III.  KIẾN NGHỊ



Đề nghị cơ quan cấp trên tiếp tục hỗ trợ cho thôn để thôn thực hiện các tiêu chí được bền vững và tổ chức thẩm định đánh giá kịp thời./.
	Nơi nhận:

- BCĐXDNTM huyện (B/c);                                                       

- BCĐ XDNTM xã;
- Lưu: VT.

	TM. TỔ THẨM TRA

TỔ TRƯỞNG

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Văn Nhất



DANH SÁCH ĐẦU SÁCH TẠI NHÀ VĂN HÓA THÔN ĐÔNG THẲNG
	TT
	Tên đầu sách
	Ghi chú

	1
	Đảm bảo an toàn, thông tin ở địa bàn cơ sở
	

	2
	Kinh tế tập thể và liên kết kinh tế
	

	3
	Thường thức về triết học Mác Lê Nin
	

	4
	Kỹ năng nghiệp vụ dành cho công chức văn phòng thống kê 
	

	5
	Thường thức về CNXHKH
	

	6
	Hỏi đáp về chương trình mỗi xã 01 sản phẩm o cop
	

	7
	Hỏi đáp về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng.
	

	8
	Hỏi đáp về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng
	

	9
	Cẩm nang giải quyết tranh chấp yêu cầu dân sự 
	

	10
	Bác Hồ của chúng em
	

	11
	Những điểm mới trong công tác của Đảng
	

	12
	Hỏi đáp về công tác DT của MTTQVN
	

	13
	Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
	

	14
	Hỏi đáp về NC trong đảng viên và t/c CSĐ
	

	15
	Hỏi đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng.
	

	16
	Sự nổ lực tạo nên kỳ tích
	

	17
	Các giải pháp sáng tạo kinh tế của nhà nông 
	

	18
	Hỏi đáp về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
	

	19
	Các giải pháp sáng tạo KT của nhà nông.
	

	20
	Cha mẹ giúp con hướng nghiệp 
	

	21
	Thường thức về nhà nước và pháp luật.
	

	22
	Khơi dậy và phát huy tinh thần DN của NDVN
	

	23
	Sổ tay hướng dẫn KT canh tác theo t/c viet gap
	

	24
	Thường thức lý luận CN Mac - Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo.
	

	25
	Bác Hồ trong trái tim người ban Quốc tế.
	

	26
	Giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
	

	27
	Những tấm gương mô hình điển hình dân vận khéo.
	

	28
	Nông dân kể chuyện làm giàu
	

	29
	Đấu trang phòng chống tham nhũng, tiêu cực
	

	30
	Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam
	

	31
	Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân
	

	32
	Phấn đấu rèn luyện trở thành ĐVĐCSVN
	

	33
	Sử dụng mạng XH đúng cách.
	

	34
	Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của TNVN
	

	35
	Hỏi đáp văn hóa công vụ
	

	36
	Thường thức về kinh tế chính trị Mác Lê Nin
	

	37
	Các tổ chức trong hệ thống chính trị.
	

	38
	Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở.
	

	39
	ThườngThức về KTchính trị Mac Lê Nin
	

	40
	Thường thức về lịch sử ĐCSVN
	

	41
	Cẩm nang an toàn cho HS sử dụng internet
	

	42
	Tư tưởng Hồ chí Minh về văn hóa.
	

	43
	Biển đảo Việt Nam những tư tưởng cơ bản
	

	44
	Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển phong cách năng lực.
	

	45
	KN cơ bản dành cho CBMT
	

	46
	KN T/C các hoạt động công tác TTN
	

	47
	Tư tưởng HCM về VH
	

	48
	Sổ tay hỏi đáp đoàn viên thanh niên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay.
	

	49
	Thường thức triết học mác Lê Nin.
	

	50
	Hỏi đáp về quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng
	

	51
	 DD thường thức trong gia đình
	

	52
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
	

	53
	Biển đảo việt Nam những TT cơ bản tập 4
	

	54
	Giáo dục kỹ năng sống cho HS theo định hướng phát triển P/C NL.
	

	55
	Sử thi sơ đăng
	

	56
	Văn hóa ẩm thực trong tục ngữ ca dao Việt Nam.
	


